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1.​ Đặc điểm của sản phẩm 

-​ Quy cách đóng gói: lọ 10mL 



-​ Thành phần: 

Thành phần Hàm lượng có trong 5 giọt ( tương ứng 

0,2mL) 

Lactobacillus Reuteri LR92 1 x 109CFU 

Thành phần khác: dầu hướng dương, chất chống đông vón: Silicon dioxide 

-​ Xuất xứ: Italy. 

-​ Nhà sản xuất: O.F.I OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA S.p.A 

-​ Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và nhập khẩu bởi: CÔNG TY 

TNHH AN CARE PHARMA. 

2.​ Công dụng của sản phẩm 

Hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Hỗ trợ 

giảm triệu chứng rối loạn đường tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột do dùng kháng sinh 

kéo dài. 

3.​ Vai trò của Lactobacillus Reuteri LR92 đối với sức khỏe con người 

Giới thiệu về Lactobacillus reuteri 

L. reuteri là một chủng vi khuẩn acid lactic sống chủ yếu trong ruột, và đôi khi có mặt cả 

ở dạ dày của người (dù không phải tất cả các cá thể). Cái tên L. reuteri xuất phát từ nhà vi 

sinh học người Đức, Gerhard Reuter, người đã phát hiện ra vi khuẩn này trong các mẫu 

ruột và phân người từ những năm 1960. Các chủng L. reuteri khác nhau đã được chứng 

minh là có các tác dụng sinh lý khác nhau . Ví dụ, L. reuteri DSMZ 17648 tác dụng tốt 

với H. Pylori [1] , trong khi L. reuteri NCIMB 30242, được sử dụng để giải quyết 

Cholesterol máu cao [2]  .Trong những năm 1960, 30-40 % dân số thế giới có chủng vi 

khuẩn L. reuteri trong hệ vi khuẩn đường ruột. Ngày nay, tỷ lệ này chỉ còn 10-20% [3][4] 



 

Lactobacillus reuteri có an toàn không. 

Hệ vi sinh vật đường ruột rất đa dạng và phức tạp do đó có thể gây ra các tương tác của vi khuẩn. 

[5] Mặc dù các chế phẩm sinh học , nói chung, được coi là an toàn, tuy rất ít nhưng cũng có một 

số trường hợp xảy ra tác dụng phụ, đặc biệt là những người có nguy cơ như: có hệ miễn dịch bị 

tổn thương, hội chứng ruột ngắn , catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm , bệnh van tim và trẻ 

sinh non.[6] 

11 tác dụng đáng kinh ngạc đã được chứng minh của Lactobacillus reuteri 

1. L. Reuteri mang lại sức khỏe đường ruột 

Một trong những tác dụng tốt nhất của L. reuteri là điều trị các bệnh tiêu chảy ở trẻ em , do làm 

giảm đáng kể thời gian xuất hiện triệu chứng. Thời gian tiêu chảy cấp trung bình là 1,7 (1,6) 

ngày trong nhóm bổ sung L. reuteri, so với 2,9 (2,3) ngày trong nhóm không được bổ sung (p = 

0,07). Vào ngày điều trị thứ 2, chỉ còn 26% trẻ trong nhóm bổ sung L. reuteri còn tiêu chảy sovới 

81% trong nhóm không được bổ sung (p = 0,0005).[7] [8] Điều trị tiêu chảy do rotavirus với L. 

reuteri làm giảm đáng kể thời gian mắc bệnh so với giả dược. Tác dụng này phụ thuộc vào liều: 

tức là với những mức liều được sử dụng trong nghiên cứu thì liều L. reuteri sử dụng càng cao thì 

giảm tiêu chảy càng nhanh. [9] L. reuteri cũng có tác dụng dự phòng cho bệnh này; trẻ em sử 

dụng L. reuteri trong khi khỏe mạnh ít có khả năng bị bệnh tiêu chảy.[10] Đối với khả năng 

phòng chống nhiễm trùng đường ruột, nghiên cứu so sánh cho thấy L. reuteri mạnh hơn các chế 

phẩm sinh học khác. [11] [12] Nghiên cứu trên động vật cho thấy khả năng làm giảm các hoạt 
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động của cơ ruột và do đó làm giảm nhu động ruột. [13]​

L. reuteri có thể điều trị hiệu quả viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh sinh non. Phân tích tổng hợp các 

nghiên cứu ngẫu nhiên cho thấy L. reuteri có thể làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng huyết và rút ngắn 

thời gian điều trị cần thiết tại bệnh viện. [14]​

L. reuteri cũng điều trị hiệu quả, chữa trị chứng đau bụng ở trẻ sơ sinh . [15] [16] Các nghiên cứu 

cho thấy trẻ sơ sinh đau bụng được điều trị bằng L. reuteri giảm thời gian khóc so với những trẻ 

được điều trị bằng simethicone [17] hoặc giả dược.[18] Tuy cơ chế vẫn chưa được hiểu rõ, và 

các nhà khoa học cũng chưa rõ tại sao hoặc bằng cách nào L. reuteri cải thiện các triệu chứng 

trên. Nhưng có một giả thuyết cho rằng trẻ bị khóc là do khó chịu ở đường tiêu hóa; giả thuyết 

này được nhiều nhà khoa học đồng thuận bởi nơi cư trú chính của L. reuteri là bên trong ruột vì 

thế bằng cách nào đó làm giảm bớt sự khó chịu do đau bụng ở trẻ sơ sinh 

Các bằng chứng cũng cho thấy L. reuteri có khả năng chống lại tác nhân gây bệnh đường ruột 

Helicobacter pylori (H. pylori) , gây loét dạ dày tá tràng và đây là vi khuẩn có tỷ lệ nhiễm cao 

đặc biệt ở các nước đang phát triển. Một nghiên cứu cho thấy bổ sung đơn độc vào chế độ ăn 

uống L. reuteri làm giảm, nhưng không loại trừ H. pylori trong ruột. [19] Một nghiên cứu khác 

cho thấy việc bổ sung L. reuteri vào liệu pháp omeprazole (một thuốc điều trị loét dạ dày-tá 

tràng) tăng lên đáng kể (từ 0% đến 60%) tỷ lệ điều trị bệnh nhân nhiễm H. pylori so với chỉ riêng 

thuốc. [20] 

2. L. Reuteri làm tăng vitamin D và sản xuất vitamin B12 

Sử dụng L. reuteri làm tăng nồng độ vitamin D3 trong máu lên 25,5% trong một nghiên cứu của 

các nhà khoa học ở người Canada [21] Theo các tác giả của nghiên cứu, đây là lần đầu tiên nồng 

độ vitamin D3 trong máu đã được tăng lên bằng cách bổ sung probiotic (men vi sinh) đường 

uống [21] 

L. reuteri CRL1098, một chủng L. reuteri phân lập từ bột chua, cũng đã được chứng minh là sản 

xuất cobalamin, hay còn gọi là vitamin B12 [22] 



3. L. Reuteri bảo vệ chống lại nhiễm trùng 

Trong mô hình nghiên cứu trên động vật, các nhà khoa học thấy rằng L. reuteri bảo vệ chống lại 

Salmonella (một loại vi khuẩn có trong ruột) một cách mạnh mẽ, giảm một nửa tỷ lệ tử vong ở 

chuột, gà và gà tây. Ở gà, L. reuteri có tác dụng mạnh như kháng sinh Gentamicin (một kháng 

sinh nhóm aminosid)  trong việc ngăn ngừa tử vong do E. coli [23] 

Một loại kháng sinh được sản xuất bởi L. reuteri, được gọi là reutericyclin, có thể tiêu diệt C. 

difficile (một loại vi khuẩn gây viêm đại tràng giả mạc) [24] Dẫn xuất của L. reuteri rất hữu ích 

cho MRSA ( Tụ cầu vàng kháng Methicillin) trên da, làm phá hủy màng sinh học và giảm nhiễm 

trùng  [24] Một điều trị 2 tuần với L. reuteri DSM17648 giảm đáng kể H. pylori phát triển quá 

mức ở người lớn khỏe mạnh [25] 

4. L. Reuteri thúc đẩy sức khỏe răng miệng 

L. reuteri có thể có khả năng thúc đẩy sức khỏe răng miệng, và đã được chứng minh là tiêu diệt 

các chủng Streptococcus mutans , một loại vi khuẩn gây sâu răng . Một nghiên cứu các probiotic 

(men vi sinh) khác nhau cho thấy L. reuteri là loài được thử nghiệm duy nhất có khả năng ngăn 

chặn S. mutans . Trước khi thử nghiệm ở người bắt đầu, một nghiên cứu khác đã chứng minh L. 

reuteri không có tác dụng có hại trên răng . Các thử nghiệm lâm sàng kết luận rằng những người 

bị nhiễm khuẩn L. reuteri (thông qua bổ sung chế độ ăn uống) có ít đột biến S. mutans hơn .[26] 

Vì những nghiên cứu này là ngắn hạn, người ta không biết liệu L. reuteri có ngăn ngừa sâu răng 

hay không. Tuy nhiên, vì nó có thể làm giảm số lượng của một vi khuẩn gây sâu răng quan trọng, 

điều này rất đáng được mong đợi.​

Viêm nướu có thể được cải thiện bằng cách sử dụng L. reuteri . Giảm các triệu chứng chủa viêm 

nướu nặng như chảy máu nướu răng , hình thành mảng bám và các triệu chứng khác liên quan 

đến viêm nướu so với giả dược sau khi nhai kẹo cao su có chứa L. reuteri . [27] 

5. L. Reuteri chống lại Candida 

Sử dụng L. reuteri RC-14 đơn độc hoặc phối hợp cùng với L. rhamnosus GR-1  có thể ức chế sự 

phát triển của Candida (một loại nấm có thể gây bệnh ở nhiều nơi trong cơ thể) trong âm đạo 

[28][29] Bổ sung L. reuteri đường uống có hiệu quả như nystatin (một thuốc điều trị nấm nhóm 



Polyen) trong một nghiên cứu trên trẻ sơ sinh và hiệu quả hơn trong việc giảm tỷ lệ nhiễm trùng 

huyết [30][31] Trong số 8 chủng probiotic (men vi sinh) được thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm, L. reuteri ATCC 55730 cho thấy sự ức chế mạnh nhất với nấm Candida Albicans [32] 

6. L.reuteri làm giảm ốm vặt​

Bằng cách bảo vệ chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng thông thường, L. reuteri thúc đẩy sức khỏe 

tổng thể ở cả trẻ em và người lớn. Nghiên cứu ngẫu nhiên , và được làm mù đôi (một phương 

pháp làm giảm sai số trong nghiên cứu khoa học) ở các trung tâm chăm sóc trẻ em đã phát hiện 

trẻ sử dụng L. reuteri hàng ngày ít bị ốm hơn, ít đi khám bác sĩ và ít vắng mặt trên lớp hơn khi so 

sánh với giả dược và Bifidobacterium lactis (một men vi sinh khác). [33]​

Kết quả tương tự đã được tìm thấy ở người lớn; những người sử dụng L. reuteri hàng ngày tần 

suất ốm vặt giảm 50%, kết quả này được đo bằng cách theo dõi số lượng ngày nghỉ do ốm vặt ở 

đối tượng nghiên cứu. [34] 

7. L. Reuteri thúc đẩy sự hấp dẫn giới tính 

Nghiên cứu trên động vật trên một chủng L. reuteri ATCC PTA 6475 đã cho thấy tiềm năng để 

cải thiện chất lượng da (mịn và bóng) và tóc (dày và bóng mượt). [35] 

Các probiotic (men vi sinh) cải thiện chất lượng da và tóc ở cả hai giới, nhưng ở phụ nữ có sự cải 

thiện đáng kể hơn. L. reuteri làm thay đổi độ pH ở phụ nữ trở nên acid hơn (liên quan đến độ 

bóng của da và tóc). Do đó, vi khuẩn L. reuteri có thể khôi phục lại làn da và mái tóc của phụ nữ 

 như thời thanh xuân. Ngoài ra pH có tính acid trong âm đạo tương quan với thời gian sinh sản 

cao điểm, ước tính ở khoảng 25 tuổi [35] 

L. reuteri cũng được chứng minh là cải thiện hàm lượng oxytocin “hormon tình yêu”  (cần có 

IL-10)[35] 

L. Reuteri có khả năng tăng testosterone (một loại hormon), giảm viêm và có khả năng cải thiện 

chứng hói đầu. Nồng độ IL-17 (yếu tố gây viêm) cao gây ức chế sự tăng trưởng tóc và L. reuteri 

đã được chứng minh để ngăn chặn IL-17 [35] 



8. L. Reuteri giảm căng thẳng và nhận thức đau 

 

 

 

Trong các mô hình động vật của bệnh đường ruột gây đau, L Reuteri đã được chứng minh là làm 

giảm sự kích thích hệ thần kinh ở ruột và giảm đau [36][37] 

L. reuteri khi sử dụng tác động đến các dây thần kinh ở ruột theo cách: làm chậm nhu động ruột 

(cải thiện các trường hợp tiêu chảy) và giảm nhận thức đau [38] 

9. L. Reuteri giảm cholesterol 

Trong một nghiên cứu, L. reuteri giảm LDL cholesterol (Lipoprotein tỉ trọng thấp – đây là một 

cholestrol “xấu” vì chúng tích tụ tại động mạch và thành mạch làm hẹp và cứng động mạch) 

11,64 % , giảm cholesterol toàn phần 9.14 % , giảm các loại cholesterol không phải 

HDL-cholesterol (HDL-cholesterol là lipoprotein tỷ trọng cao – cholesterol “tốt” giúp loại bỏ các 

LDL cholesterol dư thừa tại động mạch và thành mạch đưa chúng về gan)  11,30 % và giảm apo 

B-100 (Một loại Lipoprotein có tỷ trọng rất thấp) 8,41 % [39] 

Protein phản ứng C độ nhạy cao và fibrinogen (một yếu tố đông máu) giảm tương ứng 1,05 mg / 

l và 14,25 % [39] 



Một nghiên cứu khác đã sử dụng sữa chua L. reuteri NCIMB 30242 đã được sử dụng hai lần một 

ngày trong vòng 6 tuần bởi người lớn có cholesterol cao. Kết quả bao gồm giảm LDL 8,92% và 

cholesterol toàn phần 4,81% trong quá trình nghiên cứu [40] 

L. reuteri dạng sử dụng phương pháp phân phối hiện đại được chứng minh là tốt hơn so với dạng 

probiotic (men vi sinh) truyền thống cũng như với các phương pháp giảm cholesterol khác [40] 

10. L. Reuteri tăng tốc độ chữa lành vết thương 

Bổ sung vi sinh vật ở chuột với L. reuteri trong nước uống làm giảm thời gian lành vết thương 

bằng một nửa  so với động vật đối chứng [41] 

Lactobacillus reuteri tăng cường sự hồi phục bằng cách tăng oxytocin qua dây thần kinh phế vị. 

Các oxytocin sau đó kích hoạt Tregs  (CD4 + Foxp3 + CD25 +), giúp cải thiện sự phục hồi các 

vết thương [41] 

11. L. Reuteri tốt cho tuyến giáp 

Ở chuột, L. reuteri làm tăng kích thước và hoạt động của tuyến giáp (tăng mức T4 – một hormon 

của tuyến giáp ), làm giảm sự mệt mỏi và tăng cân liên quan đến lão hóa và giúp vẻ ngoài trẻ 

trung hơn [42] 

Điều quan trọng đối với các tác dụng chống lão hóa này là L. Reuteri có khả năng làm tăng các 

tế bào điều tiết kháng viêm T [42] 

 

 

4.​ Đối tượng sử dụng 

-​ Trẻ em, người lớn bị rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, phân sống, tiêu hóa kém do loạn khuẩn 

đường ruột. 

-​ Người dùng kháng sinh kéo dài gây loạn khuẩn đường ruột. 

-​ Trẻ em, người lớn có nhu cầu bổ sung lợi khuẩn đường ruột, 

5.​ Hướng dẫn sử dụng 



Trẻ em: 5 giọt  ngày cách xa bữa ăn. Giọt có thể uống trực tiếp hoặc pha với nước hoặc 

đồ uống lạnh. Có thể cũng được trộn với sữa (tối đa 37°C). Không pha với sữa nóng. 

*Lưu ý:  

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. 

Không uống quá liều khuyến cáo hằng ngày. Thực phẩm chức năng không nhằm thay thế 

cho chế độ ăn uống đa dạng và lối sống lành mạnh. Để dử dụng đúng sản phẩm cho 3 

năm đầu tiên của cuộc đời, bạn nên liên hệ với bác sĩ hoặc bác sĩ nhi khoa. 

6.​ Bảo quản 

Bảo quản nơi khô thoáng. 

Để xa tầm tay của trẻ em dưới 3 tuổi. 

Sau khi mở nắp lọ, hãy đóng kỹ và sử dụng trong vòng 3 tháng. 
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	11 tác dụng đáng kinh ngạc đã được chứng minh của Lactobacillus reuteri 
	1. L. Reuteri mang lại sức khỏe đường ruột 
	2. L. Reuteri làm tăng vitamin D và sản xuất vitamin B12 
	3. L. Reuteri bảo vệ chống lại nhiễm trùng 
	4. L. Reuteri thúc đẩy sức khỏe răng miệng 
	5. L. Reuteri chống lại Candida 
	7. L. Reuteri thúc đẩy sự hấp dẫn giới tính 
	8. L. Reuteri giảm căng thẳng và nhận thức đau 
	9. L. Reuteri giảm cholesterol 
	10. L. Reuteri tăng tốc độ chữa lành vết thương 
	11. L. Reuteri tốt cho tuyến giáp 


